
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM):  

Dùng bút chì tô vào ô tương ứng với đáp án đúng trong phiếu làm bài 

Câu 1: Ý nào sau đây không phải việc làm của Định Bộ Lĩnh sau khi hoàn thành 

thống nhất đất nước? 
A. Lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng) 

B. Đặt tên nước là Đại Cổ Việt, đặt niên hiệu là Thái Bình 

C. Đóng đô ở Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội) 

D. Kiện toàn thêm một bước chính quyền ở trung ương và địa phương 

Câu 2: Tình hình Nho giáo dưới thời Tiền Lê như thế nào?  
A. Nho giáo được du nhập và phát triển mạnh mẽ  

B. Nho giáo vẫn chưa được du nhập vào nước ta  

C. Vua Lê ban hành chính sách cấm đạo Nho 

D. Nho giáo đã xâm nhập vào nước ta nhưng chưa anh hưởng đáng kể 

Câu 3: Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian dưới đây? 
“Vua nào thuở bé chăn trâu 

Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành 

Sứ quân dẹp loạn phân tranh 

Dựng nền thống nhất sử xanh còn truyền?” 

A. Ngô Quyền     B. Lý Công Uẩn    

C. Đinh Bộ Lĩnh     D. Phùng Hưng     

Câu 4: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên là gì? 

A. Hoàng Việt luật lệ    B. Luật Hồng Đức 

C. Hình luật      D. Hình thư 

Câu 5: Quân đội của nhà Lý gồm có những bộ phận nào? 
A. Dân binh, công binh    B. Cấm quân, quân địa phương 

C. Cấm quân, công binh    D. Dân binh, ngoại binh 

Câu 6: Tại sao luật pháp thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò? 
A. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp  B. Đạo phật được đề cao, nên cấm sát sinh 

C. Trâu bò là động vật quý hiếm   D. Trâu bò là động vật linh thiêng 

Câu 7: Mục đích chính của Lý Thường Kiệt trong cuộc tấn công sang đất Tống cuối 

năm 1075 là: 
A. Đánh vào cơ quan đầu não của quân Tống 

B. Đánh vào nơi tập trung lương thực và khí giới để chuẩn bị đánh Đại Việt 

C. Đánh vào khu vực đông dân để tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch 

D. Đòi lại phần đất đã mất do bị nhà Tống chiếm 

Câu 8: Để khích lệ tinh thần chiến đấu của quân sĩ, làm suy yếu ý chí của quân Tống 

Lý Thường Kiệt đã làm gì? 

A. Tập chung tiêu diệt nhanh quân Tống.   

B. Ban thưởng cho quân lính. 

C. Sáng tác bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”.  

D. Chia ruộng đất cho nhân dân. 

Câu 9: Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ động “giảng hòa”? 
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A. Lý Thường Kiệt sợ mất lòng vua Tống 

B. Để bảo toàn lực lượng và tài sản của nhân dân 

C. Để đảm bảo mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước và là truyền thống nhân đạo của dân 

tộc 

D. Lý Thường Kiệt muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng 

Câu 10: Thời Trần, ruộng đất của quý tộc, vương hầu do khai hoang mà có gọi là gì? 
A. Thái Ấp   B. Điền trang  C. Tịch điền  D. Trang viên 

Câu 11. Sông nào dài nhất ở châu Phi và trên thế giới? 
A. Sông Công-gô.              B. Sông Nin.     C. Sông Dăm-be-đi.          D. Sông Ni-giê. 

Câu 12. Đặc điểm nào sau đây không phải của địa hình châu Phi? 
A. Một khối cao nguyên khổng lồ.                B. Độ cao trung bình khoảng 750m. 

C. Có ít núi cao và đồng bằng thấp.              D. Địa hình lòng máng khổng lồ. 

Câu 13: Tại sao các đô thị và dân cư châu Phi phân bố chủ yếu ở các vùng ven biển? 
A. Các điều kiện tự nhiên thuận lợi.       B. Có dòng biển nóng và dòng biển lạnh. 

C. Có đất đai màu mỡ.                           D. Khí hậu ấm áp, nhiều sông ngòi. 

Câu 14: Dân cư Châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào? 

A. Môn-gô-lô-it.       B. Nê-grô-it.           C. Ơ-rô-pê-ô-it.            D. Ôx-tra-lô-it. 

Câu 15: Số dân châu Phi tăng rất nhanh từ những năm 

A. đầu thế kỉ XX.                                     B. cuối thế kỉ XIX. 

C. giữa thế kỉ XX.                                    D. đầu thế kỉ XXI. 

Câu 16: Nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của nạn đói ở châu Phi là: 

A. vùng nam hoang mạc Xa-ha-ra.                   B. Nam Phi. 

C. Đông Phi.                                                      D. Bắc Phi. 

Câu 17. Phương tiện được sử dụng để vận chuyển hàng hóa và buôn bán xuyên hoang 

mạc? 
A. Ô tô.                   B. Lạc đà.               C. Đường tàu.                  D. Máy bay. 

Câu 18. Các nước trong môi trường địa trung hải chủ yếu trồng các loại cây gì? 
A. Lúa mì, ngô, nho, cam, chanh, ô liu.             B. Lúa mì, ngô, cà phê, lúa mạch. 

C. Mía, chè, thuốc lá, cà phê.                             D. Cọ dầu, ca cao, cam, chanh. 

Câu 19. Khu vực địa hình nào nối liền lục địa Bắc Mĩ và Nam Mĩ? 

A. Kênh đào Xuy-ê.                                           B. Quần đảo Ăng-ti. 

C. Biển đỏ.                                                         D. Eo đất Trung Mĩ.     

Câu 20. Diện tích của châu Mỹ là bao nhiêu? 
A. 10 triệu km2.              B. 44,4 triệu      C. 42 triệu km2.            D. 20,2 triệu km2. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 
Câu 1 (2.5 điểm): Trình bày diễn biến chính cuộc chiến đấu trên phòng tuyến sông 

Như Nguyệt (1077)? Cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Lý đã để lại bài học gì 

cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 

Câu 2( 1,5 điểm): Trình bày cách thức để con người khai thác, bảo vệ thiên nhiên 

ở môi trường nhiệt đới? 

Câu 3( 1,0 điểm): Dựa vào kiến thức đã học em hãy phân tích hệ quả địa lí – lịch sử  

của việc phát kiến ra châu Mỹ? 

 


